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	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ SƠN LA


Số: 55/NQ-HĐND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


TP. Sơn La, ngày 20 tháng 12 năm 2013


NGHỊ QUYẾT

Về phương án phân bổ các nguồn vốn đầu tư ngân sách nhà nước năm 2014

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ SƠN LA

KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ 7
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND các cấp ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; 
Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 21 tháng 12 năm 2010 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về việc ban hành những nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 05 năm, giai đoạn 2011 - 2015; Nghị quyết số 19-NQ/TU ngày 29 tháng 6 năm 2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2010 - 2015;

Thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TU ngày 30 tháng 11 năm 2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2013; mục tiêu, nhiệm vụ năm 2014;

Thực hiện Nghị quyết số 13/2010/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2010 của HĐND thành phố Sơn La về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố Sơn La 5 năm giai đoạn 2011 - 2015;

Thực hiện Quyết định số 2998/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2013 của UBND tỉnh Sơn La về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2014;

Thực hiện Quyết định số 2999/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2013 của UBND tỉnh Sơn La về việc giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 2014; 

Xét Tờ trình số 479/TTr-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2013 của UBND thành phố Sơn La về việc phê chuẩn phương án phân bổ chi tiết các nguồn vốn đầu tư thuộc ngân sách Nhà nước năm 2014; Báo cáo thẩm tra số 550/BC-HĐND của Ban kinh tế - xã hội thành phố về lĩnh vực kinh tế - xã hội tại kỳ họp thứ 7, HĐND thành phố khoá XVIII; tổng hợp ý kiến thảo luận của Đại biểu HĐND thành phố tại kỳ họp,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Phê chuẩn phương án phân bổ các nguồn vốn đầu tư thuộc ngân sách Nhà nước thành phố năm 2014, với những nội dung sau:

I. NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ
Tổng kế hoạch vốn đầu tư phát triển và chương trình mục tiêu từ ngân sách Nhà nước do thành phố Sơn La quản lý (bao gồm cả nguồn ngân sách tỉnh ủy quyền phân bổ) năm 2014 là 69.150 triệu đồng, trong đó:

1. Nguồn bổ sung cân đối ngân sách cấp tỉnh:                      700 triệu đồng.

2. Các nguồn vốn ngân sách cấp thành phố:                    68.450 triệu đồng.

Trong đó:

- Nguồn bổ sung cân đối ngân sách cấp thành phố:         10.950 triệu đồng.

- Nguồn thu tiền cấp quyền sử dụng đất:   35.000 triệu đồng (70% số thu).

- Nguồn hỗ trợ đô thị, hỗ trợ đầu tư thành phố:               20.000 triệu đồng.

- Ngân sách tỉnh bổ sung kinh phí lập quy hoạch:             2.500 triệu đồng.

(Biểu số 01 kèm theo)

II. PHÂN CẤP NGÂN SÁCH TRONG ĐẦU TƯ

1. Ngân sách cấp tỉnh ủy quyền phân bổ:      700 triệu đồng, chiếm 1,01%.

2. Ngân sách cấp thành phố:                   64.600 triệu đồng, chiếm 93,42%. 
Bao gồm:

- Nguồn bổ sung cân đối ngân sách cấp huyện:                 7.100 triệu đồng.

- Nguồn hỗ trợ đô thị, hỗ trợ đầu tư thành phố:               20.000 triệu đồng.
- Nguồn thu cấp quyền sử dụng đất:                                35.000 triệu đồng.

- Kinh phí thực hiện nhiệm vụ, dự án quy hoạch (NS tỉnh bổ sung): 2.500 triệu đồng.

3. Ngân sách cấp xã, phường:                     3.850 triệu đồng, chiếm 5,57%.

- Nguồn xây dựng cơ bản tập trung:                                  3.850 triệu đồng.

(Biểu số 01 kèm theo)

III. NGUYÊN TẮC PHÂN BỔ VÀ ĐIỀU HÀNH KẾ HOẠCH VỐN
1. Nguyên tắc chung, định hướng đầu tư năm 2014
- Nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố khoá XVII; Nghị quyết số 23-NQ/TU ngày 30 tháng 11 năm 2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2013; mục tiêu, nhiệm vụ năm 2014 và Nghị quyết của HĐND thành phố về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn (2011 - 2015) và của năm 2014.
- Huy động cao nguồn lực cho đầu tư, đổi mới và nâng cao hiệu quả đầu tư theo tinh thần Kết luận số 954-KL/TU ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La về tăng cường sự lãnh đạo đối với thành phố Sơn La; đảm bảo cân đối giữa nhu cầu đầu tư với khả năng bố trí ngân sách Nhà nước và khả năng huy động các nguồn vốn khác để xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội.
- Tập trung cao cho các tiêu chí còn thiếu của đô thị loại 3; các dự án trọng điểm, các dự án đã có trong quy hoạch nhưng chậm triển khai, các dự án phát huy hiệu quả trong năm 2014, năm 2015, tạo tiền đề cho các năm tiếp theo; giải quyết kiến nghị cử tri; triển khai toàn diện xây dựng nông thôn mới (hạ tầng đường, điện, nước sinh hoạt…); tập trung đầu tư cơ sở vật chất ngành giáo dục (đến hết năm 2015 không còn phòng học tạm), ngành y tế (tuyến xã, phường đạt chuẩn y tế); mở rộng, nâng cấp trụ sở các xã, phường đáp ứng yêu cầu quản lý hành chính cấp xã, phường.

2. Nguyên tắc phân bổ đối với các nguồn vốn thuộc các cấp ngân sách
2.1. Ngân sách tỉnh ủy quyền phân bổ
UBND thành phố trình HĐND thành phố quyết định phân bổ chi tiết theo đúng nội dung ủy quyền, đảm bảo đúng đối tượng, tập trung thanh toán nợ xây dựng cơ bản hoàn thành, ưu tiên xã điểm nông thôn mới Chiềng Xôm.

2.2. Ngân sách cấp thành phố
- Đối với dự án hoàn thành: Bố trí cơ bản đủ vốn thanh toán nợ khối lượng xây dựng cơ bản hoàn thành.

- Đối với dự án chuyển tiếp: Sau khi rà soát tổng mức đầu tư, hiệu quả đầu tư, phân kỳ đầu tư, bố trí đủ vốn (bao gồm vốn thanh toán nợ xây dựng cơ bản hoàn thành năm 2013 và vốn bố trí để hoàn thành dự án trong năm 2014).

- Dự án khởi công mới đã hoàn thành thủ tục đầu tư (dự án được duyệt):

+ Đối với dự án có tổng mức đầu tư không quá 1.000 triệu đồng: Bố trí cơ bản đủ vốn để đầu tư hoàn thành trong năm 2014.

+ Đối với dự án có tổng mức đầu tư trên 1.000 triệu đồng: Bố trí từ 35% đến 40% vốn so với tổng mức đầu tư để thực hiện khởi công mới. Phần còn lại bố trí đủ sau khi có khối lượng hoàn thành, đảm bảo bố trí vốn cho dự án trong 2 năm.

- Danh mục dự án trọng điểm cần khởi công mới nhưng chưa hoàn thành thủ tục đầu tư (dự án chưa được duyệt): UBND thành phố và các chủ đầu tư có trách nhiệm hoàn thiện thủ tục đầu tư theo quy định. Sau khi đủ hồ sơ theo quy định, UBND thành phố trình Thường trực HĐND thành phố phương án phân bổ vốn cho các công trình để thực hiện (đảm bảo mức cân đối vốn bố trí cho từng dự án không thấp hơn 35% tổng mức đầu tư dự án được duyệt) và báo cáo HĐND thành phố kỳ họp gần nhất.

- Các dự án hoàn thành đã bố trí vốn năm 2012, năm 2013 còn thiếu so với khối lượng hoàn thành: Sau khi thẩm tra, quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành sẽ bố trí đủ vốn còn thiếu.

2.3. Ngân sách cấp xã, phường
Phân giao tổng mức vốn đầu tư cho các xã, phường. Sau khi xin ý kiến của UBND thành phố, UBND các xã, phường trình HĐND cùng cấp phê chuẩn phương án phân bổ chi tiết làm cơ sở thực hiện. Trên cơ sở số vốn được giao, ưu tiên lồng ghép thực hiện các dự án thực hiện các chỉ tiêu về cơ sở hạ tầng xây dựng đô thị, nông thôn, các dự án giải quyết kiến nghị của cử tri ngay tại cơ sở.

3. Cơ chế điều hành kế hoạch vốn
3.1. Đối với nguồn vốn ngân sách thành phố, HĐND thành phố giao cho UBND thành phố thực hiện cơ chế điều hành kế hoạch vốn linh hoạt, cụ thể: 

- Kế hoạch vốn đầu tư được điều chỉnh theo quý (khi cần thiết) nhằm mục tiêu phát huy hiệu quả nhất vốn đầu tư từ ngân sách, tránh để tồn vốn vào thời điểm cuối năm và chuyển nguồn sang năm sau. Giao UBND thành phố thực hiện rà soát và xây dựng phương án điều chỉnh kế hoạch vốn theo tiến độ triển khai các dự án, trình xin ý kiến thống nhất của Thường trực HĐND thành phố trước khi quyết định và tổ chức thực hiện.

- Đối với phần vốn để lại chưa phân bổ chi tiết cho các dự án khởi công mới do chưa đủ thủ tục đầu tư theo quy định. Giao UBND thành phố chủ động xây dựng phương án phân bổ chi tiết cho các dự án thuộc danh mục dự án cho phép khởi công mới đã được HĐND thành phố phê chuẩn khi đủ điều kiện theo quy định, trình xin ý kiến thống nhất của Thường trực HĐND thành phố trước khi quyết định; đồng thời báo cáo kết quả với HĐND thành phố tại kỳ họp gần nhất. 

- Đối với nguồn vượt thu ngân sách năm 2013, chuyển nguồn XDCB năm 2013 sang năm 2014, UBND thành phố xây dựng phương án sử dụng, báo cáo Thường trực HĐND thành phố cho ý kiến và trình HĐND thành phố tại kỳ họp gần nhất.

3.2. Đối với các nguồn vốn thực hiện chương trình mục tiêu đã giao cho các xã, phường

Giao UBND và HĐND các xã, phường thực hiện việc điều hành theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và cơ chế điều hành của thành phố.

IV. PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ CHI TIẾT

1. Ngân sách tỉnh nguồn bổ sung cân đối ủy quyền thành phố phân bổ
Tổng kế hoạch vốn là 700 triệu đồng, phân bổ chi tiết như sau:

- Bố trí 500 triệu đồng cho 01 dự án hoàn thành và 01 dự án chuyển tiếp thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

- Bố trí 200 triệu đồng cho 01 dự án chuyển tiếp để hỗ trợ đầu tư hạ tầng các bản có điều kiện kinh tế - xã hội còn đặc biệt khó khăn.

(Chi tiết biểu số 02 kèm theo)

2. Ngân sách cấp thành phố
Tổng kế hoạch vốn ngân sách cấp thành phố là 64.600 triệu đồng, phân bổ chi tiết như sau:

- Mua sắm thiết bị chương trình kiên cố hóa trường lớp học: 1.330 triệu đồng.

- Hỗ trợ đầu tư hạ tầng các bản có điều kiện kinh tế - xã hội còn đặc biệt khó khăn:                                                                                         200 triệu đồng.

- Thực hiện các dự án đầu tư:                                          16.700 triệu đồng.

Trong đó:

+ Dự án hoàn hành (06 dự án):                                     2.897,94 triệu đồng.

+ Dự án chuyển tiếp (14 dự án):                                 11.102,06 triệu đồng.

+ Dự án khởi công mới (04 dự án):                              2.700,00 triệu đồng.

- Vốn bố trí các dự án quy hoạch:                                      6.000 triệu đồng.

- Vốn phân bổ chi tiết sau: 40.370,00 triệu đồng (sẽ phân bổ chi tiết cho các dự án sau khi đủ thủ tục theo quy định).

1.1. Vốn xây dựng cơ bản tập trung tỉnh uỷ quyền:   8.050 triệu đồng.

- Phân bổ chi tiết 1.330 triệu đồng cho 08 dự án thực hiện mua sắm thiết bị các phòng học hoàn thành chương trình kiên cố hóa trường lớp học.

(Chi tiết Biểu số 03 kèm theo)

- Phân bổ chi tiết 200 triệu đồng cho 01 dự án chuyển tiếp để hỗ trợ đầu tư hạ tầng các bản có điều kiện kinh tế - xã hội còn đặc biệt khó khăn.

(Chi tiết Biểu số 04 kèm theo)

- Phân bổ chi tiết 5.570 triệu đồng thực hiện các dự án đầu tư, trong đó:

+ Bố trí 257,94 triệu đồng cho 02 dự án hoàn thành.

+ Bố trí 5.312,06 triệu đồng cho 04 dự án chuyển tiếp.

 (Chi tiết theo Biểu số 05, 06)

1.2. Vốn hỗ trợ đô thị, hỗ trợ đầu tư thành phố: 20.000 triệu đồng
- Bố trí 2.640 triệu đồng cho 04 dự án hoàn thành.

- Bố trí 1.890 triệu đồng cho 03 dự án chuyển tiếp.

- Bố trí 2.700 triệu đồng cho 04 dự án khởi công mới.

- Phân bổ chi tiết sau 12.770 triệu đồng cho các dự án thuộc danh mục đầu tư 2014, sau khi hoàn thành lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật.

(Chi tiết theo Biểu số 01, 05, 06 kèm theo)

1.3. Vốn cấp quyền sử dụng đất:  35.000 triệu đồng
- Bố trí 3.900 triệu đồng cho 07 dự án chuyển tiếp.

(Chi tiết theo Biểu số 05 kèm theo)

- Bố trí 3.500 triệu đồng lập quy hoạch.

+ Dự án chuyển tiếp:                                           360 triệu đồng (01 dự án).

+ Quy hoạch mới:                                             1.140 triệu đồng (04 dự án).

+ Phân bổ chi tiết sau:                                                        2.000 triệu đồng.

(Chi tiết theo Biểu số 07 kèm theo)
- Phân bổ chi tiết sau 27.600 triệu đồng cho các dự án thuộc danh mục đầu tư năm 2014, sau khi hoàn thành lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật.

1.4. Ngân sách tỉnh bổ sung kinh phí lập quy hoạch:         2.500 triệu đồng
+ Quy hoạch mới:                                             1.500 triệu đồng (06 dự án).

+ Phân bổ chi tiết sau:                                                        1.000 triệu đồng.

 (Chi tiết theo Biểu số 07 kèm theo)

2. Ngân sách cấp xã, phường: 3.850 triệu đồng.

- Nguồn xây dựng cơ bản tập trung hỗ trợ thực hiện chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới: 1.500 triệu đồng.

- Nguồn xây dựng cơ bản tập trung hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị, nông thôn: Đường, điện, giao thông, văn hóa..., theo hình thức “Nhà nước và nhân dân cùng làm: 2.350 triệu đồng.

 (Chi tiết theo Biểu số 08 kèm theo)

Điều 2. Hiệu lực thi hành
Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày HĐND thành phố khóa XVIII, kỳ họp thứ 7 thông qua.
Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. HĐND thành phố giao UBND thành phố ban hành Quyết định phân bổ chi tiết các nguồn vốn đầu tư ngân sách Nhà nước năm 2014 và báo cáo kết quả thực hiện tại kỳ họp gần nhất của HĐND thành phố.
2. HĐND thành phố giao Thường trực HĐND thành phố, các ban của HĐND, Đại biểu HĐND phối hợp chặt chẽ với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tuyên truyền nội dung Nghị quyết này tới nhân dân các dân tộc thành phố; đồng thời tổ chức giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được kỳ họp thứ 7, HĐND thành phố khoá XVIII, nhiệm kỳ (2011 - 2016) thông qua./.
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